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40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30
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Giai đoạn
Số ngày Giờ làm việc mỗi tuần

Lịch ngày Ngày làm
việc Ngày nghỉ 40 giờ tuần 36 giờ tuần 24 giờ tuần

Tháng 1 31 20 11 160 144 96
Tháng 2 28 18 10 144 129.6 86.4
Tháng 3 31 22 9 176 158.4 105.6
Tháng 4 30 21 9 168 151.2 100.8
Tháng 5 31 19 12 152 136.8 91.2
Tháng 6 30 22 8 176 158.4 105.6
Tháng 7 31 20 11 160 144 96
Tháng 8 31 22 9 176 158.4 105.6
Tháng 9 30 21 9 168 151.2 100.8
Tháng 10 31 19 12 152 136.8 91.2
Tháng 11 30 22 8 176 158.4 105.6
Tháng 12 31 21 10 168 151.2 100.8
1 phần tư 90 60 30 480 432 288
2 phần tư 91 62 29 496 446.4 297.6
1 nưa năm 181 122 59 976 878.4 585.6
3 phần tư 92 63 29 504 453.6 302.4
4 phần tư 92 62 30 496 446.4 297.6
2 nưa năm 184 125 59 1000 900 600
1 năm 365 247 118 1976 1778.4 1185.6

7 thg 1, 2022 Tử đạo Fatima
11 thg 2, 2022 Ngày cách mạng
15 thg 2, 2022 Sinh nhật của Imam Ali
1 thg 3, 2022 Sự thăng thiên của nhà tiên tri
19 thg 3, 2022 Tôi có sinh nhật của Mahdi
23 thg 4, 2022 Tử đạo của Imam Ali
3 thg 5, 2022 Eid-e-Fetr (Cuối tháng Ramadan)
4 thg 5, 2022 Eid-e-Fetr (Ngày lễ bổ sung)
27 thg 5, 2022 Tử đạo của Imam Sadeq
10 thg 7, 2022 Eid-e-Ghorban (Lễ tế thần)

18 thg 7, 2022 Bị phản bội
7 thg 8, 2022 Tassoua
8 thg 8, 2022 Ashura (Ngày dự kiến)
17 thg 9, 2022 Arbaeen
25 thg 9, 2022 Sự sụp đổ của nhà tiên tri Muhammad và

sự tử đạo của Imam Hassan
26 thg 9, 2022 Tử đạo của Imam Reza
4 thg 10, 2022 Morterd F Imam Hasan Al-Sukari
13 thg 10, 2022 Ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad và

Imam Sadeq
27 thg 12, 2022 Tử đạo Fatima
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